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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở trường Tiểu học Tạ Hoàng Cơ

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác

	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Trần Thị Ngọc Ánh
	10/05/1993
	Trường TH 
Tạ Hoàng Cơ
	GV
	ĐHSP
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Nói và nghe môn Tiếng Việt lớp 2 



- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tiếng Việt (Nói và nghe)
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Tháng 9 năm 2022
- Mô tả bản chất của sáng kiến: 
           - Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu, đề xuất những biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy Nói và nghe lớp 2 ở trường Tiểu học.
           - Rút ra những kinh nghiệm dạy Nói và nghe lớp 2 nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy môn Tiếng Việt nói chung và dạy Nói và nghe nói riêng trong trường Tiểu học.
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không.
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
Để thành công trong việc rèn chữ viết cho học sinh, đòi hỏi người giáo viên cần:
+ Sự tận tâm, nhiệt tình, yêu thương học sinh. Trong mỗi giờ dạy, người giáo viên phải tạo được sự say mê cho bản thân mình cũng như hứng thú cho học sinh. 
[bookmark: _GoBack]+ Thường xuyên gợi mở, tạo sự hung thú, hào hứng trong mỗi tiết nói và nghe. 
+ Chuẩn bị đồ dùng dạy học một cách cẩn thận, có chọn lọc và sáng tạo. Huy động đồ dùng là những đạo cụ có thể giúp các e biến hóa thành nhân vật mà e muốn kể.
+ Luôn tạo hứng thú cho các em trong các giờ học bằng cách luôn thay đổi hình thức, phương pháp dạy học. 
+ Tuyên dương khen thưởng kịp thời những em có nhiều cố gắng, có tiến bộ trong việc “Tự tin kể chuyện”. 
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
        + Giúp cho học sinh hình thành nhân cách con người qua những câu chuyện hay.
        + Phong trào “thi kể chuyện” được phát triển và nhân rộng trong nhà trường.
        + Góp phần rèn luyện đạo đức và tính cách con người.
        + Kể đúng, kể có sáng tạo, tạo lòng tự tin của học sinh, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, học tốt hơn.
        + Phát huy được các phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình GDPT 2018 đề ra.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu hoặc áp dụng thử nếu có: 
Áp dụng thành công những biện pháp của mình tôi đã giúp 85% học sinh của lớp tự tin kể chuyện được và còn kể chuyện tốt. Ngoài ra lớp còn được nhà trường tuyên dương khi học sinh có tiến bộ hơn trong môn Tiếng Việt ( Nói và nghe).
Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1 
	Trần Thị Ngọc Ánh
	10/05/1993 
	 Trường TH Tạ Hoàng Cơ
	GV 
	ĐHSP 
	Được BD 


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	Liên Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2023
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

   Trần Thị Ngọc Ánh
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PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Họ tên tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh
Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Tiếng Việt (phần Đọc) cho học sinh lớp 2
Lĩnh vực:  Tiếng Việt
	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa

	1
	Sáng kiến có tính mới
	

	1.1
	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
	25/30

	1.2
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá
	20

	1.3
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình
	10

	1.4
	Không có tính mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
	0

	Nhận xét: SKKN được đúc rút từ kinh nghiệm giảng dạy môn (lĩnh vực) Tiếng Việt (phần Đọc) lớp 2. SKKN hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên, không trùng với nội dung sáng kiến đã được công  nhận. Nội dung SKKN đã xây dựng được các biện pháp phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt (phần Đọc) cho học sinh lớp 2 trường tiểu học Tạ Hoàng Cơ huyện Thanh Trì.

	2
	Sáng kiến có tính áp dụng
	

	2.1
	Có khả năng áp dụng trong phạm vi toàn ngành hoặc rộng hơn
	25/30

	2.2
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra một số đơn vị có cùng điều kiện
	20

	2.3
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị
	10

	2.4
	Không có khả năng áp dụng trong đơn vị
	0

	Nhận xét: Các biện pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi, có khả năng ứng dụng đại trà  nhất là đối với GV lớp 2; được các GV trong ngành vận dụng trong công tác giảng dạy môn Tiếng Việt (phần Đọc) lớp 2 của mình đạt kết quả cao.

	3
	Sáng kiến có tính hiệu quả
	

	3.1
	Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa
	25

	3.2
	Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội
	20

	3.3
	Có hiệu quả, lợi ích phù hợp với mức độ phù hợp tại đơn vị
	10

	3.4
	Không có hiệu quả cụ thể
	0

	Nhận xét: Sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và hiệu quả thiết thực. HS hứng thú, tích cực học môn Tiếng Việt (phần Đọc). SKKN có tính lan tỏa trong nhà trường.

	4
	Điểm trình bày
	

	4.1
	Trình bày khoa học, hợp lý
	8/10

	4.2
	Trình bày chưa khoa học, chưa hợp lý
	5

	Nhận xét: Trình bày đúng thể thức văn bản, nội dung sắp xếp khoa học, hợp lí đảm bảo tính logic.

	Tổng cộng: 83 điểm                Đánh giá:  Đạt (≥70 điểm)                ☐ Không đạt
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PHẦN 1 - PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
         Bậc Tiểu học là bậc học quan trọng, đặt nền móng cho giáo dục phổ thông. Bởi giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học sinh học tiếp các bậc tiếp các bậc học sau.
         Nói và nghe là một phân môn lí thú và hấp dẫn ở các lớp trong trường tiểu học. Tiết kể chuyện thường được các em đón nhận với tâm trạng hào hứng và thích thú. Khác với các giờ học khác: tập đọc, luyện tập… ở tiết nói và nghe , giáo viên và học sinh gần như là thoát li khỏi sách giáo khoa mà được giao hoà tình cảm một cách hồn nhiên thông qua nội dung những câu chuyện được kể. Thông qua lời kể của giáo viên và lời kể của học sinh mọi người như được sống trong những giây phút hồi hộp đầy cảm xúc ngoài qui chế thông thường của một tiết lên lớp bởi không có những hiện tượng căng thẳng như quay cóp, sao chép…Gần như mối quan hệ thầy trò mới được xác lập giữa một không khí mới, không khí cổ tích, không khí của sự khích lệ, không khí của lòng vị tha rất đỗi thanh tao.
         Thực tế hiện nay trong chương trình lớp 2 tiết Nói và nghe gắn bó chặt chẽ với phân môn Tập đọc ở lớp 2, nội dung tiết Nói và nghe là kể lại câu chuyện học sinh đã học trong bài tập đọc ở hai tiết mở đầu mỗi tuần.
          Kể chuyện ở đây là học sinh tái hiện lại câu chuyện có sáng tạo bài đọc vừa học. Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, tôi thấy dạy học sinh kể được một câu chuyện hay, giàu cảm xúc là một kĩ năng khó của phân môn nói và nghe. Bởi vậy, hiệu quả giờ dạy kể chuyện còn rất hạn chế. Nhưng làm thế nào để dạy tốt tiết kể chuyện? Làm thế nào để gây hứng thú đối với các em? Đó là một vấn đề quan trọng được các nhà giáo dục quan tâm. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 2 bản thân tôi rất trăn trở cho chất lượng dạy tiết nói và nghe, với mục đích rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh không chỉ đọc thuộc, nhớ nội dung câu chuyện mà còn phải biết nhập vai để thể hiện được giọng kể, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, phù hợp với mỗi nhân vật trong từng đoạn chuyện, trong từng câu chuyện kể. Chính điều đó mà tôi cũng đã suy nghĩ và nghiên cứu vấn đề này: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Nói và nghe môn Tiếng Việt  lớp 2 ”.
2. Mục đích nghiên cứu
           - Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu, đề xuất những biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy Nói và nghe lớp 2 ở trường Tiểu học.
           - Rút ra những kinh nghiệm dạy Nói và nghe lớp 2 nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy phân môn Tiếng Việt nói chung và dạy tiết nói và nghe nói riêng trong trường Tiểu học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 
         - Tìm hiểu cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và dạy học nói và nghe lớp 2.
         - Tìm hiểu về thực trạng kể chuyện trong nói và nghe khối lớp 2 ở trường Tiểu học.
         - Đề xuất các giải pháp giúp giáo viên áp dụng một số phương pháp vào dạy học sinh kể tốt các câu chuyện trong tiết nói và nghe cho học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy Nói và nghe môn Tiếng Việt lớp 2 ở Trường Tiểu học.
 5. Phương pháp nghiên cứu
     - Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
     - Phương pháp điều tra, phương pháp quan sát.
     - Phương pháp thực nghiệm.
     - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
     - Phương pháp phỏng vấn.



















PHẦN 2 - NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lí luận
          Môn Tiếng Việt hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong cả môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc học Tiếng Việt, các em được rèn luyện các thao tác tư duy, bồi dưỡng cho các em những tư tưởng, tình cảm trong sáng lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếng Việt còn được coi là bộ môn công cụ giúp các em tiếp thu tri thức ở các bộ môn khoa học khác thông qua con đường nghe - nói - đọc - viết.
 Đặc biệt hơn môn Tiếng Việt còn cung cấp cho học sinh hệ thống từ ngữ và kỹ năng sử dụng từ ngữ để diễn đạt chính xác bởi từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ. Vốn từ của học sinh phong phú và nắm chắc được nghĩa của từ thì giúp các em trình bày tư tưởng tình cảm trong sáng, đặc sắc. Vì điều kiện hàng đầu để phát triển ngôn ngữ chính là số lượng từ học sinh nắm được cho nên ở Tiểu học từ ngữ không chỉ được dạy ở phân môn Luyện từ và câu mà còn được dạy ở các phân môn như: Tập đọc, Nói và nghe, Luyện tập, Viết 1, Viết 2 và các môn khác như Toán, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm,…
Để thực hiện mục tiêu “Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng sử dụng Tiếng Việt” để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi, cũng như sách Tiếng Việt lớp 1, 3, 4, 5 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 lấy nguyên tắc giao tiếp làm định hướng cơ bản.
Quan điểm dạy giao tiếp được thể hiện trên cả 2 phương diện: Nội dung và phương pháp dạy học. Về nội dung, thông qua các môn Tập đọc, Viết 1, Luyện tập 1, Nói và nghe, Luyện tập 2, Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tạo ra những môi trường giao tiếp có chọn lọc để học sinh mở rộng vốn từ theo định hướng, trang bị những tri thức và phát triển các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp. Về phương pháp dạy học, các kỹ năng nói trên được dạy thông qua nhiều bài tập mang tính tình huống, phù hợp với những tình huống giao tiếp tự nhiên.
2. Cơ sở thực tiễn:
          Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới chương trình và sách giáo khoa là đổi mới phương pháp dạy và học: Chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó thầy giáo (cô giáo) đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh, mỗi học sinh đều được bộc lộ mình và phát triển.
-  Nói và nghe trang bị kiến thức và rèn luyện các kỹ năng kể cho học sinh.
 - Góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy lôgic, tư duy hình tượng, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, thẩm mỹ hoàn thành nhân cách cho học sinh.
Hoạt động nói và nghe được thiết kế thành mục riêng ở bài 4 tiết, chủ yếu được triển khai dưới hình thức nghe kể chuyện và kể lại câu chuyện đã nghe hoặc kể lại câu chuyện đã đọc. Ở một số bài có hoạt động nói theo chủ điểm.
- Ở hoạt động kể chuyện, yêu cầu cần đạt về kĩ năng kể chuyện được chia thành 2 mức độ tương ứng với hai học kì. Ở học kì I, HS được yêu cầu nghe kể một câu chuyện đơn giản và kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện đó. Ở học kì II, nghe kể một câu chuyện rồi kể lại từng đoạn của câu chuyện và toàn bộ câu chuyện. Sau kể chuyện ở lớp, có phần vận dụng, chủ yếu là HS kể lại câu chuyện hoặc kể về một nhân vật trong câu chuyện đã nghe cho người thân hoặc viết 2 - 3 câu liên quan đến câu chuyện.
- Ở hoạt động luyện nói theo chủ điểm, HS được nói và nghe về những chủ điểm mà các em có nhiều trải nghiệm, chẳng hạn: Tuần 1: Nói về những ngày hè của em; Tuần 6: Nói về ngôi trường của em; Tuần 26: Nói về các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Ngoài kĩ năng kể chuyện và nói theo chủ điểm, kĩ năng sử dụng nghi thức lời nói và kĩ năng trình bày, trao đổi, tương tác được tích hợp qua nhiều hoạt động học tập trong cả bài 4 tiết và bài 6 tiết.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG 
1.Thuận lợi 
Là trường Tiểu học thuộc Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Vì thế, trang thiết bị dạy học của Trường tương đối đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu dạy học và các hoạt động giáo dục toàn diện. Đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Công tác xã hội hoá giáo dục đang ngày càng được đẩy mạnh ở địa phương, đặc biệt là sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền và Phòng giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao tới công tác giáo dục của nhà trường.
Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học. Các tổ chuyên môn là môi trường tốt để giáo viên học hỏi và nâng cao tay nghề.
Cha mẹ học sinh của trường cơ bản là nông dân, là những người có trình độ chưa thật cao nhưng họ đều mong muốn con em được phát triển toàn diện, năng động và tự tin.
2. Khó khăn
[bookmark: _Hlk50607554]2.1. Về phía giáo viên:
- Học sinh nhiều bạn còn nhút nhát, hay ngại, có những HS mặc dù đã chuẩn bị bài ở nhà, nắm được nội dung câu chuyện nhưng vẫn chưa mạnh dạn xung phong, chưa bộc lộ được hết biểu cảm, cảm xúc của bản thân.
2.2. Về phía học sinh:
- Học sinh có nhiều nhóm đối tượng, mặt bằng dân trí không đồng đều. Một bộ phận phụ huynh có nhận thức về giáo dục còn hạn chế nên phó mặc việc học hành của con em mình cho nhà trường, trăm sự nhờ thầy cô.
- Địa phương có nhiều đối tượng là người nhập cư đến thuê trọ sinh sống, nghề nghiệp không ổn định nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, rất nhiều học sinh bố mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà già yếu, không có sự quan tâm của gia đình nên việc học tập của các em còn chểnh mảng.
3. Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng đề tài đã đặt ra
	- Như chúng ta đã biết, các câu chuyện kể trong tiết nói và nghe lớp 2 là những câu chuyện trong bài tập đọc đầu tuần chứ không phải là những câu chuyện mới lạ được biên soạn thành sách truyện đọc riêng như trước. Chính điều này đã giúp học sinh có nhiều thuận lợi trong việc nhớ và thuộc nội dung câu chuyện nhưng lại hạn chế về sự hứng thú, sự hào hứng chờ đợi và kể chuyện bởi những câu chuyện kể này đã biết.
- Khi kể chuyện trong nhóm, trước lớp, một số em chưa nhớ nội dung truyện còn ngại ngùng không dám bộc lộ khả năng của mình.
Từ cơ sở khoa học và thực tiễn, để khắc phục thực trạng tôi đã tập trung hơn, tiến hành khảo sát học sinh lớp 2C tại thời điểm đầu học kỳ I năm học 2022-2023 với  kết quả như sau:   
	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh kể tốt
	Học sinh biết kể.
	Học sinh
chưa biết kể.

	1
	2C
	32
	10= 31,2%
	17= 53,1%
	5=  15,7%


   * Nguyên Nhân
        - Do một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến con cái.
        - Nhiều học sinh còn ngại ngùng không muốn bộc lộ khả năng của mình.
        -  Một số giáo viên chưa thấy hết được tầm quan trọng của mỗi phương pháp dạy học, chưa khai thác hết mặt mạnh, khắc phục những tồn tại của mỗi phương pháp. Do đó, việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học chưa linh hoạt, chưa đạt hiệu quả cao.                                  


CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2
1. Ý nhĩa của việc ứng dụng 
1.1. Về phía học sinh
         -  Giúp học sinh có nhiều thuận lợi trong việc nhớ và thuộc nội dung câu chuyện nhưng lại hạn chế về sự hứng thú, sự hào hứng chờ đợi và kể chuyện bởi những câu chuyện kể này đã biết.
- Khi kể chuyện trong nhóm, trước lớp, một số em tự tin bộc lộ khả năng của mình.
1.2. Về phía giáo viên 
         - Góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy lôgic, tư duy hình tượng, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, thẩm mỹ hoàn thành nhân cách cho học sinh.
2. Nội dung và cách thức thực hiện các biện pháp
2.1. Biện pháp 1: Cung cấp, mở rộng và nhân vốn từ ngữ cho học sinh
  - Mục đích: Cung cấp vốn từ giúp học sinh có vốn từ phong phú, để học sinh tự tin trong giao tiếp, khi kể chuyện các em có khả năng diễn đạt được trí tưởng tượng của mình trong từng câu chuyện kể.
        - Cách thực hiện:  
	Với lứa tuổi của các em học sinh lớp 2, vốn từ của các em còn nghèo nàn, việc sử dụng từ ngữ trong giao tiếp còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tôi đã cung cấp vốn từ cho học sinh giúp các em lựa chọn, phân tích để sử dụng từ ngữ cho hợp lý. Khi dạy Luyện tập tôi đã chú trọng mở rộng vốn từ cho học sinh, bằng cách cho các em thi nhau tìm những từ ngữ thuộc chủ đề, chủ điểm các em đang học. Khi học sinh không tìm được từ nhiều, tôi đã nêu câu hỏi gợi mở để các em hiểu và dễ dàng tìm được. 
Bên cạnh đó, tôi đã giới thiệu, cung cấp thêm các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa phù hợp với chủ đề các em học.
- Chú trọng nhân vốn từ của học sinh.
- Chú trọng cách dùng từ đặt câu của học sinh.
- Tăng cường, củng cố, mở rộng kiến thức cho học sinh.
Đồng thời trong quá trình giảng dạy, tôi thường liên hệ những nội dung kiến thức có liên quan đến các chủ đề học tập trong các phân môn: Tập đọc, Luyện tập 1 và Luyện tập 2, để cung cấp thêm vốn hiểu biết, vốn từ ngữ về sự vật, hiện tượng xoay quanh các chủ đề để học sinh có kiến thức, không bỡ ngỡ khi gặp những đề bài mới chưa được luyện tập trên lớp.  

2.2. Biện pháp 2. Tổ chức một số trò chơi trong giờ nói và nghe.
          Để tiết nói và nghe của học sinh có hiệu quả cần phải thường xuyên thay đổi phương pháp và hình thức học tập tạo cho học sinh niềm vui cùng sự hứng thú trong khi kể chuyện. Chính vì thế, trong các giờ kể chuyện tôi thường sử dụng một số trò chơi sau:
2.1. Thi kể chuyện truyền điện. 
* Mục tiêu
Mục đích của hình thức này là tôi rèn cho học sinh kĩ năng kể đúng, kể đủ ý và mạch lạc từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý của đoạn hoặc tranh minh hoạ. Học sinh biết phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bạn để kể cho hấp dẫn và liền mạch. 
a. Kể chuyện truyền điện theo tranh
* Chuẩn bị
- 2 nhóm học sinh tham gia cuộc thi (số học sinh bằng nhau). 
- Bộ tranh vẽ minh hoạ từng đoạn của câu chuyện (tranh vẽ trên khổ giấy A3)
* Luật chơi
- Giáo viên treo bộ tranh minh hoạ cho từng đoạn của câu chuyện. 
- Hai đội lên "bắt thăm" hoặc "oẳn tù tì" để chọn đội kể trước. 
- Giáo viên mời học sinh 1 của 1 đội (xung phong) đứng lên kể đoạn 1 của câu chuyện theo nội dung của tranh số 1. Sau khi học sinh 1 kể xong em đó có quyền chỉ định học sinh số 2 của đội mình kể tiếp đoạn 2 của câu chuyện theo nội dung tranh số 2. Nếu học sinh số 2 kể được đoạn 2 thì bạn lại có quyền chỉ định tiếp học sinh 3 của đội mình kể tiếp đoạn 3 của câu chuyện. Nếu học sinh số 2 không kể được đoạn 2 thì cả lớp đếm từ "một đến năm". Nếu vẫn không kể được thì học sinh 1 chỉ định bạn học sinh số 3 của đội mình kể tiếp đoạn 2…Cứ như thế cho đến khi kể xong câu chuyện. Bạn học sinh số 2 coi là bị điện giật. 
+ Tiến hành tương tự với đội số 2. 
* Tiêu chí đánh giá:
- Kể đủ chi tiết, rõ trình tự diễn biến, đúng tranh bị chỉ định. Khi kể có sự sáng tạo, thái độ, cử chỉ phù hợp với đặc điểm nhân vật … 
- Kể khá đầy đủ chi tiết, tương đối rõ trình tự diễn biến đúng tranh bị chỉ định. 
- Kể chưa đầy đủ chi tiết, chưa thật rõ trình tự diễn biến của tranh, giọng điệu và cử chỉ chưa phù hợp với đặc điểm nhân vật. 
* Kết luận:
- Đội có nhiều người bị điện giật là đội thua cuộc. 
- Giáo viên tuyên dương đội thắng cuộc. 
- Giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp nhận xét thêm về cách kể, sự sáng tạo khi kể hay cách thể hiện ngôn ngữ…của đội thắng cuộc để khắc sâu về cách thể hiện nội dung câu chuyện. Giáo viên ghi điểm thưởng cho đội thắng cuộc hoặc có những phần thưởng nho nhỏ do giáo viên chuẩn bị trước. 
* Ví dụ minh họa:  Phụ lục 2.1
b. Kể chuyện truyền điện theo ý, theo đoạn
* Chuẩn bị:
- Đối với hình thức kể chuyện truyền điện theo ý, giáo viên chuẩn bị kế hoạch thật cụ thể để điều khiển cuộc chơi. Căn cứ vào nội dung câu chuyện giáo viên chia ra làm các đoạn nhằm giúp các em dễ kể và lôi cuốn được nhiều học sinh  chơi. 
- Một bảng phụ ghi ý của từng đoạn để học sinh tiện theo dõi. 
* Luật chơi và cách đánh giá: (Giống phần trên). 
* Kết luận:
Bằng hình thức tổ chức cho học sinh "kể truyền điện" đã lôi cuốn, tạo cơ hội cho nhiều học sinh được kể chuyện và bộc lộ khả năng ghi nhớ truyện trong một tiết học. 
2.2. Thi kể chuyện theo lời nhân vật 
Do đặc thù của phân môn kể chuyện là các em phải được kể chuyện, được nghe bạn kể chuyện và có khả năng nhận xét và kể. Tôi đã tổ chức cho các em cách thi kể chuyện theo lời nhân vật. Khi kể chuyện theo lời nhân vật, để thể hiện tính sáng tạo HS có thể thêm vào những từ ngữ, sáng tạo thêm những biểu cảm của bản thân, miễn không ảnh hưởng đến nội dung câu chuyện và phụ hợp với các nhân vật.
* Mục tiêu
- Rèn kĩ năng kể chuyện theo lời của một nhân vật trong câu chuyện, trau dồi cách diễn đạt giàu trí tưởng tượng qua việc thay đổi ngôi kể. Luyện trí nhớ và khả năng dùng từ ngữ chính xác, diễn đạt sáng ‎ý và làm nổi bật ý nghĩa của câu chuyện.
* Chuẩn bị:
- Giáo viên dùng những mảnh bìa cứng làm thành những cái mũ đội trên đầu, mũ đó có vẽ hình nhân vật hoặc ghi tên nhân vật. (Nếu có điều kiện giáo viên có thể chuẩn bị được trang phục và đạo cụ đơn giản như: quần, áo, mũ, râu…để hoá trang thì càng tốt).
- Lập ban giám khảo (đại diện mỗi tổ 1 học sinh) để nhận xét các bạn tham gia cuộc thi theo lời nhân vật. 
- Các bộ phiếu hoa có ghi lời nhận xét dành cho ban giám khảo. 
* Cách tiến hành 
Giáo viên gọi học sinh theo tinh thần xung phong tham gia thi kể chuyện theo lời của một nhân vật (mỗi em kể theo lời của một nhân vật) mà em yêu thích. Khi kể học sinh đó hoá trang (đội mũ, mặc áo…) thành nhân vật đó để kể lại câu chuyện. Khi kể chuyện thì dùng đại từ chỉ ngôi là "tôi, mình, tớ" để kể. 
* Tiêu chí đánh giá
- Kể đủ chi tiết, rõ trình tự diễn biến, đúng lời của nhân vật đã chọn. Khi kể có sự sáng tạo, thái độ, cử chỉ phù hợp với đặc điểm nhân vật … 
- Kể khá đầy đủ chi tiết, tương đối rõ trình tự diễn biến của câu chuyện và đúng lời nhân vật. 
- Kể chưa đầy đủ chi tiết, chưa thật rõ trình tự diễn biến của câu chuyện, giọng điệu và cử chỉ chưa phù hợp với đặc điểm nhân vật. 
* Ví dụ minh họa:  Phụ lục 2.2
* Kết luận
Cũng là hình thức tổ chức dạy học kể chuyện theo lời của một nhân vật nhưng khi giáo viên thay đổi bằng cách "Thi kể chuyện theo lời của nhân vật" các em rất thích được thể hiện mình trước lớp, kể chuyện với phong cách tự nhiên, vui vẻ, hấp dẫn, biết cách thể hiện các tình tiết câu chuyện, biết cách nói lời hội thoại trong truyện.
2.3. Thi sắp xếp đúng trình tự câu chuyện 
* Mục tiêu 	
Mục đích của hình thức thi "Sắp xếp đúng trình tự câu chuyện " giúp học sinh trau dồi khả năng ghi nhớ nội dung của câu chuyện đã học, biết sắp xếp các ý theo đúng trình tự câu chuyện. 
* Chuẩn bị
- Giáo viên làm các phiếu bằng giấy hoặc bìa kích thước khoảng 10cm x 50cm đủ để ghi rõ các ý tóm tắt (hoặc chi tiết nổi bật) theo từng đoạn của câu chuyện, tạo thành một bộ phiếu. Có thể làm bộ phiếu cho 2 tổ (nhóm cùng chơi). Mỗi bộ phiếu để trong một phong bì to, các phiếu để lộn xộn, không đúng trình tự của câu chuyện. Ngoài bìa cần đề tên câu chuyện. 
- 1 đồng hồ để tính thời gian. 
- Lập các nhóm học sinh tham gia cuộc chơi (2 nhóm, mỗi nhóm có 4 hoặc 5 học sinh). 
- Bầu tổ trọng tài (gồm có giáo viên và 3 học sinh đại diện 3 tổ). 
* Luật chơi
- Giáo viên phổ biến luật chơi: 
+ 2 nhóm cùng lên bảng. 
+ Mỗi nhóm nhận một bộ phiếu (đựng trong phong bì có đề tên câu chuyện) khi giáo viên phát lệnh"bắt đầu" cả hai nhóm cùng được bóc bì thư, đọc và cùng sắp xếp thật nhanh các phiếu sao cho đúng trình tự nội dung câu chuyện. 
- Thời gian thực hiện trò chơi là 3 phút. (Thời gian này có thể tuỳ thuộc vào số phiếu nhiều hay ít mà giáo viên qui định). 
* Tiêu chí đánh giá
- Kể đủ chi tiết, rõ và đúng trình tự diễn biến câu chuyện. Khi kể có sự sáng tạo, thái độ, cử chỉ phù hợp với đặc điểm nhân vật … 
- Kể khá đầy đủ chi tiết, tương đối rõ trình tự diễn biến của câu chuyện và đúng lời nhân vật. 
- Kể chưa đầy đủ chi tiết, chưa thật rõ trình tự diễn biến của câu chuyện, giọng điệu và cử chỉ chưa phù hợp với đặc điểm nhân vật. 
Sau hiệu lệnh "hết giờ" 2 đội chơi phải dừng lại, giáo viên cùng tổ trọng tài đánh giá kết quả sắp xếp ý của các nhóm xem đội nào đúng toàn bộ hay sai, sai ở chi tiết nào, sai mấy chi tiết. Đúng hết 20 điểm, sai mỗi chi tiết trừ 2 điểm. 
Dựa vào kết quả, trọng tài công bố giải nhất, nhì…nếu cả 2 đội cùng đúng toàn bộ thì dựa vào thời gian để đánh giá. Nếu cả 2 đội không vi phạm thời gian thì hai đội đồng giải nhất. 
* Ví dụ minh họa:  Phụ lục 2.3
* Kết luận
Bằng cách tổ chức cho học sinh sắp xếp ý đúng trình tự của câu chuyện giáo viên đã giúp học sinh ghi nhớ được nội dung và nhanh chóng tái hiện lại các chi tiết trong câu chuyện một cách rõ ràng.
2.4. Tổ chức cho học sinh đóng vai	
* Mục tiêu:
 Đóng vai các nhân vật để kể lại nội dung câu chuyện là một hình thức tổ chức hấp dẫn đối với học sinh tiểu học. Với hình thức này khi các em sắm vai một nhân vật nào đó nhất là một nhân vật mà em yêu thích thì các em vô cùng thích thú. 
* Tiêu chí đánh giá 
Sau khi học sinh sắm vai và kể xong câu chuyện, tôi yêu cầu học sinh  cả lớp nhận xét bạn kể theo các  tiêu chí sau: 
- Các bạn đã kể đúng vai của mình chưa?
- Giọng kể của bạn có khắc hoạ được tính cách của nhân vật không? 
- Đã sáng tạo trong lời thoại chưa? 
- Cả lớp bình chọn người nhập vai tốt nhất. 
* Ví dụ minh họa:  Phụ lục 2.4
* Kết luận: 
Trong giờ nói và nghe học sinh được đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện giáo viên thấy học sinh có cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Giúp các em mạnh dạn và tự tin trong học tập. 
	Trò chơi
	Sơ lược cách chơi

	
	

	Thi kể chuyện truyền điện.
	- GV chia nhóm tùy theo cách chơi, có thể đại diện 2 nhóm hoặc chia lớp thành 4 nhóm để thi kể.


	Thi kể chuyện theo lời nhân vật
	- Giáo viên gọi học sinh theo tinh thần xung phong tham gia thi kể chuyện theo lời của một nhân vật (mỗi em kể theo lời của một nhân vật) mà em yêu thích. Khi kể học sinh đó hoá trang (đội mũ, mặc áo…) thành nhân vật đó để kể lại câu chuyện.

	Thi sắp xếp đúng trình tự câu chuyện
	- Giáo viên làm các phiếu bằng giấy hoặc bìa kích thước khoảng 10cm x 50cm đủ để ghi rõ các ý tóm tắt (hoặc chi tiết nổi bật) theo từng đoạn của câu chuyện, tạo thành một bộ phiếu. Có thể làm bộ phiếu cho 2 tổ (nhóm cùng chơi). Mỗi bộ phiếu để trong một phong bì to, các phiếu để lộn xộn, không đúng trình tự của câu chuyện. Ngoài bìa cần đề tên câu chuyện.

	Tổ chức cho học sinh đóng vai
	Gọi học sinh lên đóng vai theo các nhân vật trong từng câu chuyện.


2.3. Biện pháp 3. Tăng cường hoạt động thảo luận nhóm:
 	- Mục đích: Hoạt động nhóm giúp học sinh tiếp thu kiến thức chủ động hơn. Để phát huy khả năng làm việc nhóm hiệu quả, tôi thường xuyên cho HS lớp mình được thảo luận nhóm không chỉ trong tiết Nói và nghe, mà còn trong các tiết Tập đọc, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Toán,… 
         - Cách thực hiện:
           Để có được kết quả như mong muốn, để việc thảo luận nhóm đạt được kết quả như vậy, tôi cần:
- Phát huy vai trò của một nhóm trưởng
- Giúp nhóm trưởng biết cách điều hành nhóm chơi trò chơi
- Phát huy năng lực của Ban tự quản.
- Phát huy năng lực các thành viên trong nhóm
- Phát huy vai trò của giáo viên.
Việc HS được thường xuyên hoạt động đã thực sự đem lại nhiều kết quả tích cực, các con đã tự tin hơn, những bạn kể yếu trong nhóm được học hỏi từ những bạn kể tốt hơn, ngược lại, những bạn đã kể được tốt tốt có cơ hội giúp đỡ những bạn kể còn yếu. Ngoài ra hoạt động nhóm giúp HS tăng cường sự đoàn kết.
[image: ]
Hình ảnh minh họa trong một tiết Nói và nghe
2.4. Biện pháp 4. Kết hợp các ứng dụng trò chơi tương tác
	- Mục đích: Trước kia, khi còn học những phương pháp học đơn giản đồ dung trực quan chưa hiện đại, nhiều GV không cần hoặc sử dụng rất ít công nghệ, thì bây giờ chúng ta cần phải biết các công nghệ và công cụ phục vụ giảng dạy. Tiết dạy sẽ đạt hiệu quả và hấp dẫn hơn khi chúng ta biết sử dụng những công cụ, công nghệ giảng dạy đúng, đủ và đạt nhất, từ đó sẽ có được những kết quả và sự đổi mới nhất định.
	- Cách thực hiện: Một tiết dạy có thể bị ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nếu chúng ta không có những đồ dung dạy học hay hoặc các trò chơi hấp dẫn sẽ dễ khiến các con mất tập trung, thậm chí có những em còn làm việc riêng trong giờ học.
Để giúp các em có thêm hứng thú học tập, tôi kết hợp thêm trong tiết dạy của mình những hoạt động, những trò chơi tương tác trực tiếp trong mỗi bài học của HS đồng thời linh hoạt kết hợp thêm các trò chơi tương tác trên powerpoint.
* Ví dụ:
- Khi học , trong các tiết dạy GV thường thiết kế thêm trò chơi học tập để khởi động, kiểm tra bài cũ hoặc giúp các con khắc sâu nội dung cuổi tiết học tôi có thể tương tác ngay với các con.
          [image: minh chứng 2]
 Hình ảnh minh họa trò chơi khởi động
- Tôi cho học sinh chơi trò làm MC để hỏi nội dung tranh.
                                      [image: z3384791827692_eee2c4bcf7f33969f8c640eebcdf81dd]
Hình ảnh minh họa HS dự đoán nội dung tranh bài Sự tích cây vú sữa
- Cuối buổi học ngoài việc kiểm tra học sinh trực tiếp tôi còn nhờ các bậc phụ huynh kiểm tra con em mình kể lại nội dung được học tại nhà cho ông bà, bố mẹ nghe.
- Ngoài ra, để việc học nói chung và học phân môn Nói và nghe nói riêng tạo được hứng thú, không gây nhàm chán với HS, tôi tổ chức thi đua để tạo hứng thú cho HS có ý thức chuẩn bị bài và hoàn thành bài đầy đủ, tôi cho các con thi đua bằng hình thức tặng điểm cộng trên cho mỗi lần hoàn thành bài của HS và sẽ tặng các con một món quà nhỏ động viên. 
- Tuy nhiên, trong việc sử dụng kết hợp các phương pháp, đồ dung dạy học trong tiết học người GV cần chọn lựa và sử dụng công nghệ, công cụ một cách hợp lý, phù hợp với HS lớp mình, tránh việc lạm dụng chúng trong bài giảng. Để làm được việc này, giáo viên cần phải làm tốt việc phân phối thời gian hợp lý cho từng nội dung kiến thức và các hoạt động học tập. 
2.5. Biện pháp 5: Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh:
- Đối với hoạt động dạy và học đối với cấp tiểu học GV hằng ngày phải phối hợp cùng phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của HS tại lớp và tại nhà.
- Đồng thời tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, để ý quan tâm đến nội dung học và nội quy, quy định trên lớp
- Trước và sau mỗi buổi học , phụ huynh giúp các con chuẩn bị và hoàn thành bài theo yêu cầu, hướng dẫn của cô giáo. Cô giáo nhận xét từng học sinh với phụ huynh sau mỗi buổi, mỗi tháng và cuối kỳ.
* Ví dụ:
- Mỗi tuần tiết Nói và nghe là tiết đầu tiên của ngày thứ ba, để đảm bảo chất lượng khi dạy phân môn này cũng như đảm bảo chất lượng tiết Nói và nghe vào mỗi thứ hai trước ngày có phân môn Kể chuyện, tôi đều gửi phiếu giao việc đến phụ huynh lớp, để phụ huynh hướng dẫn các con chuẩn bị bài. 

	PHIẾU GIAO VIỆC
1. Câu chuyện tên gì?
2. Quan sát tranh và đọc câu hỏi ở dưới mỗi bức tranh.
3. Dự đoán xem:
-  Truyện có những nhân vật nào?
- Nội dung của các bức tranh nói về điều gì?
4. Nêu cảm nhận của các con về câu chuyện.


- Cuối buổi HS kể chuyện cho GV, đa số HS có thể tự kể lại được nội dung câu chuyện, một số em đã biết tự sáng tạo nội dung thêm, tuy nhiên vẫn có những em kể còn kém, chưa tự kể được thì lúc này cần đến sự giúp đỡ của phụ huynh. 
2.6. Biện pháp 6: Tổ chức chuyên đề:
Tổ chuyên môn chúng tôi tổ chức các chuyên đề để mọi người dự nhận xét, rút kinh nghiệm và thống nhất quy trình, phương pháp dạy đối với các môn học nói chung, tiết Nói và nghe nói riêng.
Thông qua các chuyên đề ngoài việc giúp giáo viên nắm vững quy trình của các dạng bài trong tiết Nói và nghe thì việc giúp giáo viên nắm vững các phương pháp để dạy tốt Nói và nghe cũng là một việc làm rất quan trọng.
Thống nhất các phương pháp dạy từng loại bài, các phương pháp ứng với từng hoạt động của từng bài, cách chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào cho đạt hiệu quả cao.
2.7. Một số biện pháp áp dụng khác.
- Để tiết nói và nghe đạt hiệu quả cao, ngoài các biện pháp đã nêu ở trên, trước hết giáo viên phải nhớ được nội dung câu chuyện, lời kể mẫu phải rõ ràng, khúc chiết, rành mạch, thông qua cử chỉ thái độ.
- Cho các em tìm hiểu trước câu chuyện ở nhà.  
- Giáo viên cần quan tâm đến kĩ năng nói ở một số em còn chậm để tập cho các em tính mạnh dạn, tự tin nói trước lớp, trước tập thể. Khi các em có tiến bộ cần tuyên dương, khen ngợi để các em phấn khởi và làm động lực cho lần kể sau.
- Giáo dục cho các em hiểu thêm về môi trường thông qua nội dung câu chuyện mà các em vừa học từ đó các em sẽ hứng thú và hăng say học tập hơn trong tiết nói và nghe. Nhắc nhở các em luôn chú ý lắng nghe các bài kể chuyện sinh hoạt ngoài giờ lên lớp để học tập. Hoặc nghe kể chuyện trên đài, ti vi…
3. Kết quả đạt được:
Sau một năm đưa biện pháp “Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy Nói và nghe môn Tiếng Việt lớp 2” nơi tôi công tác trường tôi đã thu được một số kết quả không chỉ ở học sinh mà ở cả giáo viên. Cụ thể như sau:
* Đối với đồng nghiệp
- Việc tổ chức các chuyên đề giúp cho giáo viên nắm vững quy trình tiết dạy, tiếp cận với việc đổi mới phương pháp một cách nhanh chóng, thống nhất việc sử dụng đồ dùng sao cho hiệu quả.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức một cách chủ động, học sinh sẽ hiểu bài sâu và hứng thú học tập
* Đối với học sinh
Sau khi lựa chọn để vận dụng một số phương pháp đã nêu trên vào các tiết học thì kết quả tăng lên rõ rệt:
- Học sinh yêu thích môn Tiếng Việt, đặc biệt là tiết Nói và nghe.
- Mở rộng và tích cực hoá vốn từ ngữ, làm giàu vốn sống và vốn văn học cho các em.
- Phát triển tư duy, nâng cao hiểu biết về đời sống, góp phần hình thành nhân cách con người, năng cao trình độ Tiếng việt ở các em. Kết quả thu được đến giữa học kì II năm học 2022-2023 như sau:
	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh kể tốt
	Học sinh biết kể
	Học sinh
chưa biết kể

	1
	2C
	32
	17= 53
	15 =47
	0= 0


Nhìn vào bảng kết quả trên, cho thấy cách tổ chức học sinh kể chuyện theo hướng đã trình bày ở trên giúp học sinh kể chắc chắn, thành thạo, chất lượng kể chuyện của học sinh tăng lên rõ rệt qua từng tuần….
Mặt khác, qua quá trình dạy thực nghiệm trên lớp, tôi thấy giờ học diễn ra sôi nổi. Học sinh tiếp thu bài một cách chủ động. 
Còn riêng bản thân tôi,tôi thấy mỗi giờ dạy bản thân mình rất say mê, hứng thú trong việc rèn cho các em học kể chuyện. Cho nên tiết Nói và nghe bây giờ trở nên nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn so với trước. Học sinh rất mong muốn, phấn khởi chờ đón giờ Nói và nghe. Học sinh lớp tôi đã ý thức hơn trong các giờ học nói và nghe, học sinh tự tin và hứng thú học tập. 
1. Bài học kinh nghiệm
Qua quá trình nghiên cứu một số biện pháp dạy học tiết nói và nghe ở học sinh lớp 2, tôi đã rút ra được những kinh nghiêm sau: 
- Trước hết người giáo viên phải có tâm với nghề, luôn tìm tòi, học hỏi, trao đổi kiến thức, cập nhật những vấn đề mới của xã hội để có phương pháp dạy phù hợp.
- Nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2 nói chung và Nói và nghe nói riêng. Nắm vững từng đối tượng học sinh để có những sáng tạo, cải tiến về mặt phương pháp sao cho phù hợp với từng đối tượng và từng bài cụ thể.
- Cần xác định rõ mục tiêu yêu cầu bài dạy, các bước dạy Nói và nghe cho học sinh.
- Thường xuyên dự giờ, quan sát tìm hiểu thực tế để rút ra ưu khuyết điểm của phương pháp giảng dạy mình đang thực hiện từ đó có hướng khắc phục.
- Hình thành cho các em kĩ năng học tập, làm việc một cách khoa học.
- Quan sát thực tế, sử dụng đồ dùng dạy học, câu hỏi gợi ý, dẫn dắt học sinh  hình thành kĩ năng và kiến thức mới.
- Đặt các tình huống có vấn đề giúp học sinh luôn suy nghĩ, tìm tòi để phát triển tư duy, học cách ghi nhớ để nhớ kiến thức lâu.
- Sử dụng nhiều hình thức: thi đua, khen thưởng để khuyến khích các em nỗ lực học tập.
- Phải có phương tiện tối thiểu để phục vụ bài giảng: tranh minh họa, bảng phụ. Song cần lưu ý rằng: hãy triệt để đồ dùng sẵn có.


PHẦN 3 - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
 Đứng trước vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc dạy kĩ năng nói cho HS Tiểu học nói chung và đối với học sinh lớp 2 nói riêng, tôi thấy việc hướng dẫn cho các em nắm được phương pháp học phân môn Nói và nghe là hết sức cần thiết. Một trong những mục đích quan trọng của việc dạy Tiếng Việt cho HS trong nhà trường là giúp cho các em hiểu và sử dụng được Tiếng Việt, một phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của chúng ta. 
- Khi áp dụng các biện pháp trên vào dạy ở từng bài Kể chuyện, tôi nhận thấy các em không sợ học tiết nói và nghe nữa vì bản thân các em đã được đóng vai trò chủ đạo trong tiết học.Tôi nghĩ rằng, với biện pháp trên, không chỉ áp dụng ở lớp 2 mà các khối khác đều áp dụng được. Các biện pháp trên,  tôi đã thực hiện trong giảng dạy, tôi thấy học sinh tiến bộ hẳn trong năm học. Chắc chắn rằng giải pháp đưa ra còn nhiều hạn chế, thiếu sót do đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm.
Trên đây là kinh nghiệm của tôi nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong phân môn Kể chuyện nói riêng và chất lượng học Tiếng Việt ở tiểu học nói chung. 
2. Kiến nghị:
1. Đối với phòng giáo dục
-  Phòng giáo dục nên tổ chức thêm các chuyên đề về tiết Nói và nghe để giáo viên có điều kiện học hỏi, nắm vững hơn nội dung, phương pháp và quy trình dạy các kiểu bài của tiết Nói và nghe.	
- Trang bị thêm tranh ảnh, mẫu vật băng hình có nội dung theo các bài học để giờ dạy đạt kết quả cao hơn.
2. Đối với ban giám hiệu 
- Hằng năm cần tổ chức các phong trào thi đua kể chuyện, để các em có điều kiện phát huy tài năng của mình. 
- Nhà trường nên trang bị thêm tranh kể chuyện cho tất cả các khối lớp, mua thêm một số đồ dùng cần thiết để phục vụ cho việc dạy học nói và nghe như: bút chỉ tranh kể chuyện, míc để nói, máy chiếu,…
- Trong các kì thi giáo viên dạy giỏi nên khuyến khích giáo viên dạy Nói và nghe để trao đổi tìm ra phương pháp hay.
3. Đối với giáo viên
Giáo viên phải hết sức nhiệt tình, tận tụy với công việc; phải quan tâm sâu sắc đến mọi đối tượng học sinh; phải thường xuyên đổi mới phương pháp và hình thức dạy học sao cho phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Đồng thời coi trọng môn kể chuyện như các môn học khác.
4. Đối với gia đình
Tôi muốn đề xuất với gia đình học sinh, mỗi phụ huynh phải là tấm gương sáng cho con mình học tập. Phụ huynh cần quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa.
5. Đối với các tổ chức khác
- Công ty thiết bị sách và đồ dùng trường học cần có sự đầu tư hơn nữa về đồ dùng dạy học của môn Tiếng Việt, đặc biệt là tiết Nói và nghe.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi qua thực tế giảng dạy.Rất mong nhận được góp ý khích lệ của các thầy cô giáo và các bạn để tôi có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài làm tài liệu hữu ích phục vụ đắc lực cho đội ngũ giáo viên trong quá trình dạy học kể chuyện.
            Mặc dù luôn tiến tới mục đích đã đề ra bằng tất cả nỗ lực của mình nhưng khả năng bản thân có hạn, hơn nữa điều kiện thực hiện còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp đóng góp, bổ sung ý kiến để tôi tiếp tục hoàn thiện đề tài và tiếp tục áp dụng vào việc rèn đọc đúng cho học sinh ngày càng tốt hơn.
	                          Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023
   Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Nguời viết


Trần Thị Ngọc Ánh
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PHỤ LỤC 1: Quy trình một tiết Nói và nghe
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn:Tiếng Việt
Tiết 4: Nói và nghe: Em có xinh không?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng :
- Dựa theo tranh và gợi ý để nói về các nhân vật, sự việc trong tranh; biết chọn kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh và kể với người thân về nhân vật voi trong câu chuyện.
-Kể được từng đoạn của câu chuyện; biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung từng tranh.
- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
-Yêu thích môn học; tự tin khi kể chuyện.
2. Phát triển năng lực HS 
* Năng lực:
- Phát triển kĩ năng trình bày, giao tiếp, hợp tác nhóm.  
* Phẩm chất:
- Mạnh dạn, tự tin trong trong giao tiếp, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. Đồ dùng dạy học:
-GV: Bài giảng điện tử, sách giáo khoa, mũ giấy hình nhân vật để HS kể chuyện phân vai.
-HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
TG
	ND các hoạt động dạy học
	
Hoạt động của giáo viên
	
Hoạt động của học sinh

	3’
	I.Khởi động
	- Tổ chức cho HS hát múa theo nhạc bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn.”
- GV hỏi:
+Trong bài hát vừa  đã nhắc đến con vật nào? 
+Thế con thấy con voi ntn?
- GV nx, chốt: Ở tiết học trước, cô và các con đã học bài đọc: “Em có xinh không?” nói về voi em đấy, buổi học hôm nay chúng ta sẽ dựa theo tranh, các nhân vật và sự việc trong tranh cùng kể lại 1-2 đoạn câu chuyện “Em có xinh không?”.
- GV ghi tên bài.
	- HS hát múa theo nhạc.

- HS trả lời:
+ Con voi
+ Dễ thương 
- HS lắng nghe




- HS ghi vở

	30’
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	II. Khám phá.
1. HĐ1: Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.

















































































2. HĐ2. Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.










































































































3.Vận dụng:
Kể với người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện.
4. Củng cố, dặn dò
	

- Cô sẽ cho các con quan sát tranh làm quen một số nhân vật qua hoạt động bài tập 1.
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu.
- Bài tập số 1 các con quan sát thấy trong 4 bức tranh này có những nhân vật nào?
- Bây giờ các con hãy quan sát kĩ từng bức tranh và nói tên các nhân vật, sự việc được thể hiện trong mỗi tranh nhé!
- Các con chú ý, ở tiết Nói và Nghe khi nói các con cần nói thành câu và đủ ý.
- GV hướng dẫn mẫu tranh 1: Bây giờ cô và các con cùng đến với bức tranh đầu tiên.
+ YCHS quan sát tranh 1
+ Tranh 1 có những nhân vật nào?
+ Tranh 1 diễn tả những sự việc gì?
+ Gọi 1 HS nói tên các nhân vật và sự việc trong tranh 1
+ Gọi học sinh nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, chốt bức tranh 1: Bức tranh thứ nhất chúng ta thấy có nhân vật Voi anh và voi em. Voi em hỏi  Voi anh: “Em có xinh không?”, Voi anh trả lời: “Em xinh lắm”
- Tương tự như vậy, giờ các con hãy thảo luận theo nhóm 4, hãy nêu tên các nhân vật và những sự việc xảy ra ở bức tranh 2, 3, 4.
- GV tổ chức cho học sinh làm việc nhóm 4 nêu tên các nhân vật và sự việc trong tranh 2,3,4.
+ GV chiếu từng tranh, đại diện các nhóm nói tên các nhân vật và những sự việc nêu trong tranh.


















+ GV gọi HS nhận xét và bổ sung ý kiến nếu có.
- GV khai thác ở mỗi bức tranh
+ Tranh 2: Hai bạn đã nói gì với nhau mà voi em lại bẻ vài cành cây rồi gài lên đầu?


+ Tranh 3: Tại sao voi em lại cắm thêm cỏ vào cằm mình?
+ Tranh 4: Theo các con, voi anh đã nói gì khi thấy voi em có sừng và râu?
- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng
- YCHS nêu tên các nhân vật và sự việc trong cả 4 bức tranh.
- GV chuyển hđ: Cô thấy ở hoạt động 1 các con dựa theo tranh và gợi ý để nói về các nhân vật, sự việc trong tranh tương đối tốt rồi đấy, bây giờ cô trò mình cùng kể lại 1-2 đoạn theo tranh nhé!
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho cô biết nội dung của bức tranh là gì?




- Gọi HS NX bạn kể đúng nội dung tranh chưa? Giọng kể đã hay chưa?
- GV chốt ND tranh 1: Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh “Em có xinh không?”, voi anh bao giờ cũng khen “Em xinh lắm!”.
-> Đây cũng chính là nội dung đoạn 1 của câu chuyện.
- Bạn nào giỏi có thể kể đoạn 1 hay hơn giúp cô nào?
- GV nhận xét, khen ngợi HS
- GV lưu ý: Khi kể chuyện theo tranh các con  nên tập trung vào điều đáng nhớ nhất trong bức tranh để kể. Khi nói theo tranh các con không nhất thiết phải nói giống y bài đọc đã được học mà chúng ta có thể nói theo ý hiểu của mình để khiến câu chuyện của các con sinh động hơn. Nhóm nào kể tốt từng tranh rồi thì có thể phân vai để kể lại câu chuyện.
- Yêu cầu HS nêu giọng kể các nhân vật: Ở tiết học trước các con đã được luyện đọc bài: “Em có xinh không?” các con hãy nhắc lại cách đọc giọng của các nhân vật trong câu chuyện:
+ Gọi HSNX
+ GV nhận xét, chốt: Chúng ta đã biết cách đọc giọng của các nhân vật, đó giọng kể của các nhân vật trong truyện:
+ Voi em: Hồn nhiên, tự tin
+ Voi anh:  Giọng ân cần, dịu dàng; ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của voi em. 
+ Hươu và dê: Giọng tỏ vẻ chê bai
- Tương tự như bức tranh thứ 1,  các con hãy thảo luận theo nhóm 4 kể nội dung các bức tranh còn lại. 
- Các con đã kể lại nội dung của các bức tranh trong nhóm, bây giờ cô mời đại diện các nhóm lên kể lại trước lớp:
+ GV đưa ra tiêu chí nhận xét bạn kể.
+ Gọi 1 học sinh đọc tiêu chí.
+ GV mời đại diện 1 nhóm kể lại tranh 2




+ Gọi HS NX, đại diện nhóm khác kể lại.
+ GV gọi đại diện 2 nhóm kể lần lượt bức tranh 3,4













- Gọi Hs nhận xét theo tiêu chí.
- GV nhận xét: Các con kể đúng nội dung các bức tranh,…
- Nhóm nào giỏi có thể kể lại đoạn 1-2 (3-4) câu chuyện? 2 nhóm kể nói tiếp nhau hết câu chuyện.
- Cô thấy các bạn đã kể lại câu chuyện rất hay và cuốn hút, giờ nhóm nào giỏi hơn có thể lên sắm vai kể lại cho cô bức tranh 1-2 (4 nhân vật: Dẫn chuyện, voi anh, voi em, hươu)
-  Gọi Hs nhận xét nhóm bạn sắm vai, kể chuyện
- GV NX, khen
- Gọi   học sinh lên kể toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét, đánh giá: Qua HĐ 2 cô thấy các con đã biết kể lại 1-2 đoạn (có bạn còn biết kể cả câu chuyện), các con đã biết sử dụng những từ ngữ để câu chuyện của các con thêm sinh động và hay hơn. Bây giờ cô sẽ cho các con xem clip về câu chuyện này nhé!
-  Cho HS xem clip kể chuyện mẫu

- Con đã rút ra được bài học gì cho chính mình sau khi học câu chuyện “ Em có xinh không?” 
-> Qua câu chuyện này chúng mình thấy rằng ai cũng có điểm đáng yêu, nét đẹp của riêng mình, chính vì vậy các con hãy tự tin vào chính bản thân mình nhé.

- Các con đã kể từng đoạn và cả câu chuyện tương đối tốt rồi đấy. Về nhà các con hãy kể lại cho người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện. Các con lưu ý tìm hiểu nhân vật voi đã có những thay đổi gì nhé!
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học: Các con vừa kể câu chuyện gì?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
	



- 1 Học sinh đọc
- Voi em, voi anh, hươu, dê








- HS quan sát.
- HSTL: Nhân vật là voi anh, voi em. 
- HSTL: Voi em hỏi voi anh: Em có xinh không? Voi anh nói: Em xinh lắm
- HS nhận xét, bổ sung





- HS thảo luận nhóm 4



- HS thảo luận theo nhóm4

- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
-Tranh 2:
+ Nhân vật: Voi em và hươu.
+ Sự việc: Sau khi nói chuyện với hươu, voi em bẻ vài cành cây, gài lên đầu để có sừng giống hươu; 
-Tranh 3: 
+ Nhân vật: Voi em và dê.
+ Sự việc: Sau khi nói chuyện với dê, voi em nhổ một khóm cỏ dại bên đường, dính vào cằm mình cho giống dê; 
- Tranh 4:
+ Nhân vật: Voi anh, voi em.
+ Sự việc: Voi anh rất ngỡ ngàng trước việc voi em có sừng và râu. 
+ HS nhận xét, bổ sung

- HS TL:
+ Voi em hỏi hươu “Em có xinh không?” Nhưng hươu đã trả lời: “Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng going anh”
+ Vì Dê nói Voi em không xinh vì không có râu.
+ Trời ơi! Sao em lại có thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm.

- 2 học sinh nối tiếp nêu tên các nhân vật và sự việc trong cả 4 bức tranh.
- HS nghe



- HS đọc yêu cầu.
- HS TL: + Tranh 1: Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh “Em có xinh không?”, voi anh bao giờ cũng khen “Em xinh lắm!”.
- HS nhận xét






- HS kể lại


- HS lắng nghe








- HS trả lời




+ HS nx






- HS quan sát và trao đổi nhóm về nội dung mỗi bức tranh. 





- Hs đọc tiêu chí
- Đại diện nhóm trình bày:
+ Tranh 2 : Một hôm, voi em gặp hươu con, nó hỏi “Tớ có xinh không?”. Hươu trả lời: “Chưa xinh lắm vì cậu không có đôi sừng giống tớ”.
- HS nhận xét, HS kể lại

+ Tranh 3: Gặp dê, voi hỏi “Em có xinh không?”, dê trả lời “Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi”. Nghe vậy, voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.
+ Tranh 4: Có đôi sừng và bộ râu giả, về nhà, voi em hớn hở hỏi anh “Anh, em có xinh hơn không?” voi anh chê voi em xấu khi có thêm sừng và râu. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Nó liền bỏ đôi sừng và chòm râu đi và thấy mình xinh đẹp hẳn lên.
- HSNX, bổ sung ( nếu có)



- HS kể chuyện


- HS sắm vai kể chuyện





-  HS nhận xét











- HS xem

- HS trả lời.


- HS lắng nghe






- Lắng nghe hướng dẫn của GV.





- HS trả lời
- HS nhắc lại những nội dung đã học .

- Lắng nghe










                                     PHỤ LỤC 2: Các minh chứng về ứng dụng trò chơi trong tiết Kể chuyện
	* Phụ lục 2.1
 DẠY BÀI: CHIẾC ĐÈN LỒNG  (Tiếng Việt 2-tập 2)
                              [image: Screenshot 2022-05-03 013429]
* Chuẩn bị
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm (các nhóm có số lượng người như nhau, lực học tương đương nhau).
- Bảng phụ ghi ý của từng đoạn. 
+ Đoạn 1: Bác đom đóm già khi nhìn bầy đom đóm nhỏ rước đèn lồng.
+ Đoạn 2: Bác đom đóm khi nghe tiếng khóc của ong non.
+ Đoạn 3: Bác đom đóm sau khi đưa ong non về nhà.
+ Đoạn 4: Điều khiến bác đom đóm cảm động?
  Bốn học sinh đại diện 4 nhóm "oẳn tù tì" để chọn đội kể trước. 
  Đại diện (1 học sinh  khác) nhóm A kể trước theo ý của  đoạn 1. Sau khi kể xong bạn sẽ "truyền điện" thật nhanh chỉ một bạn nhóm B kể. Bạn được chỉ định phải đứng dậy nhanh kể tiếp đoạn 2 (dựa vào ý ghi trên bảng) của truyện. Nếu bạn kể đúng thì được chỉ định ngay một bạn khác của nhóm A kể tiếp đoạn thứ ba. Cứ như thế cho đến hết câu chuyện. 
* Cụ thể
- Học sinh A1 kể: Khi nhìn bầy đom đóm nhỏ rước đèn lồng, bác đom đóm già nghĩ: Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ôi chao! Mình thực sự già rồi!
- Học sinh A2 kể: Khi thấy ong non bị lạc đường, bác đom đóm già đã… 
Trường hợp học sinh được chỉ định mà không kể tiếp được cả lớp đếm từ "một -> năm". Bạn vẫn không kể được thì phải đứng yên (điện giật) và học sinh  kể đúng đoạn trước lại có quyền chỉ định một người khác của nhóm bạn lên kể. 
 Cụ thể là: Trong câu chuyện trên, học sinh A1 (kể được) -> học sinh B1 (không kể được) -> học sinh A1 chỉ định tiếp học sinh B2 (kể được) -> học sinh  A2… 

* Tiêu chí đánh giá 
- Sau lần chơi thứ nhất nếu nhóm nào có nhiều bạn bị điện giật thì nhóm đó thua cuộc. 
- Số thời gian còn lại cho nhóm học sinh khác tham gia cuộc chơi. 
* Phụ lục 2.2
DẠY BÀI: CẬU BÉ HAM HỌC (Tiếng Việt 2- tập 1)
* Chuẩn bị
- Quần áo nâu, sách, búp bê thay em bé,…
- Bầu ban giám khảo (mỗi tổ 1 học sinh + giáo viên). 
* Tiến hành
Trong truyện kể: “Cậu bé ham học” để các em nắm được từng nhân vật trong truyện tôi đặt một số câu hỏi gợi ý sau: 
+ Câu chuyện này có mấy nhân vật?
+ Hàng ngày Vũ Duệ thường làm gì?
+ Thấy Vũ Duệ ham học thầy giáo đã làm gì?
Để phát huy tính độc lập và sáng tạo của học sinh tôi gọi 1 nhóm lên kể mẫu sau đó cho học sinh dưới lớp nhận xét từng vai diễn. Nếu học sinh kể không được giáo viên có thể gợi ‎ý cho các em cách thể hiện từng vai, phân tích từng lời nói, điệu bộ của từng nhân vật trong truyện.
Sau khi kể xong giáo viên tiếp tục gọi một nhóm khác lên kể. 
* Tiêu chí đánh giá
Cuối cùng cả lớp cùng theo dõi kết quả đánh giá của ban giám khảo. Nhận xét của ban giám khảo sẽ là kết quả của các nhóm vừa kể. 
* Phụ lục 2.3
DẠY BÀI: LỚP HỌC VIẾT THƯ (Tiếng Việt 2- tập 2)
* Chuẩn bị
- Bầu tổ trọng tài. 
- Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 4 em, (học sinh xung phong chơi). 
- Hai bộ phiếu có nội dung như sau: 
	+ Phiếu 1: Rồi thầy sẻ hướng dẫn cách viết, các trò chăm chú lắng nghe và thực hành viết. 

	+ Phiếu 2: Sẻ vừa về đến nhà thì các lá thư mà học trò gửi tới cho mình được gió chuyển đến. 

	+ Phiếu 3: Sẻ mời các con vật muốn tập viết thư qua học lớp thầy sẻ.

	+ Phiếu 4: Sẻ cảm động lắm, gửi lại thư cho từng trò

	+ Phiếu 5: Sau đó sẻ hướng dẫn các con vật cách nhờ gió gửi thư. 

	+ Phiếu 6: Mỗi con được phát một cái bút và một miếng vỏ sồi. 

	+ Phiếu 7: trên đó viết những dòng chữ to tướng: “Các trò thân mến! Cảm ơn các trò rất nhiều! Thầy giáo sẻ”.   

	+ Phiếu 8: Các con vật cảm ơn sẻ và trở về nhà.  


* Phổ biến luật chơi: Giống như phần đầu đã nêu. 
* Tiến hành: 
- Giáo viên gọi tất cả 8 học sinh xung phong lên bảng và chia làm 2 đội. Yêu cầu mỗi đội cử một em đại diện lên lấy phong bì. Sau hiệu lệnh "bắt đầu" hai nhóm bóc phong bì ra và chia cho mỗi bạn 2 phiếu, các bạn đọc và sắp xếp lên bảng từ theo trình tự câu chuyện. Khi có hiệu lệnh "hết giờ" cả hai nhóm dừng lại.
- Giáo viên cùng tổ trọng tài kiểm tra và công bố kết quả. Cả lớp khen đội thắng cuộc. 
(Thứ tự xếp đúng như sau: Phiếu 3, phiếu 6, phiếu 1, phiếu 5, phiếu 8, phiếu 2, phiếu 4, phiếu 7). 
* Phụ lục 2.4
DẠY BÀI: EM CÓ XINH KHÔNG?  (Tiếng Việt 2- tập 1)
 * Chuẩn bị
- Một học sinh vai người dẫn truyện ( Trần Bảo Uyên)
- Một học sinh vai voi em ( Nguyễn Nhất Nam)
- Một học sinh vai voi anh ( Dương Cộng Hòa)
- Một học sinh vai hươu ( Hoàng Hải Đăng)
- Một học sinh vai dê ( Triệu Hoàng Bách)
- Trang phục phù hợp với mỗi nhân vật (mũ đội đầu hình voi anh, voi em, hươu, dê)
* Tiến hành
- Người dẫn truyện: Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh:
- Học sinh đóng vai voi em: Em có xinh không?
- Người dẫn truyện: Voi anh bao giờ cũng khen
- Học sinh đóng vai voi anh: Em xinh lắm!
- Người dẫn truyện: Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi:
- Học sinh đóng vai voi em: Em có xinh không?
 - Người dẫn truyện: Hươu ngắm voi rồi lắc đầu:
 - Học sinh đóng vai hươu:  Chưa xinh lắm vì em không có đôi sững giống anh.
- Người dẫn truyện: Nghe vậy, voi nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. Gặp dê, voi hỏi:
 - Học sinh đóng vai voi em:  Em có xinh không? 
- Học sinh đóng vai dê:  Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.
- Người dẫn truyện: Voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi anh:
- Học sinh đóng vai voi em: Em có xinh hơn không?
- Người dẫn truyện: Voi anh nói
- Học sinh đóng vai voi anh: Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm!
 - Người dẫn truyện: Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ sừng và râu đi, voi em thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.
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